BÙI TỘC VĨNH TRINH












HỘI ĐỒNG GIA TỘC

DANH SÁCH BÀ CON CÔNG QUẢ NGÀY GIỖ TỔ

            BÙI TỘC VĨNH TRINH DUY XUYÊN QUẢNG NAM 


              TẠI TP HỒ CHÍ MINH , NGÀY 02-04-2017 ( 6 - 3 ĐINH DẬU )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁI/CHI
	THẾ THỨ
	SỐ TIỀN (VN Đ)
	GHI CHÚ

	1
	ÔBà. Bùi Văn Nam Sơn
	I/1
	16
	5,000,000
	

	2
	Bà Bùi Thị Thu Hiền
	I/1
	18
	100,000
	

	3
	Ô. Bùi Ngọc Châu
	II/3
	18
	500,000
	

	4
	Bà Phan Thị Ngọc Liên
	I/1
	17
	500,000
	

	5
	Ô. Bùi Nguyên Bảo
	II/3
	19
	500,000
	

	6
	Ô. Bùi Tấn Anh
	II/3
	18
	1,000,000
	

	7
	Bà Bùi Thị Thiên Hương
	I/1
	18
	1,000,000
	

	8
	Ô. Bùi Quốc Thịnh
	II/3
	19
	500,000
	

	9
	Ô. Bùi Văn Xinh
	V/2
	18
	500,000
	

	10
	Ô. Bùi Tấn Cường
	III/4
	17
	500,000
	

	11
	Ô. Bùi Minh Diêu
	I/1
	19
	500,000
	

	12
	Gđ Ô. Bùi Dũng
	V/1
	18
	1,000,000
	

	13
	Ô. Bùi Quốc Dũng
	I/1
	18
	500,000
	

	14
	Ô. Bùi Nhơn
	I/1
	17
	1,000,000
	

	15
	Gđ Ô. Bùi Huẩn
	I/1
	17
	1,000,000
	

	16
	Ô. Bùi Minh Vũ
	I/2
	18
	200,000
	

	17
	Ô. Bùi Kiến Quang
	I/1
	18
	500,000
	

	18
	Ô. Bùi Quang Lợi
	I/2
	18
	1,000,000
	

	19
	Ô. Bùi Sáu
	II/3
	17
	1,000,000
	

	20
	Ô. Bùi Tấn Dũng
	II/3
	18
	1,000,000
	

	21
	Ô. Bùi Tấn Long
	I/2
	18
	1,000,000
	

	22
	Bà Bùi Thị Hằng
	II/2
	17
	400,000
	

	23
	Ô. Bùi Duy Vương
	I/1
	19
	500,000
	

	24
	Ô. Bùi Nguyễn Hữu Thỉnh
	I/1
	19
	500,000
	

	25
	Ô. Bùi Hoàng Hải
	I/1
	18
	800,000
	

	26
	Ô. Bùi Văn Mười Sáu
	I/1
	16
	500,000
	

	27
	Gđ Bà Bùi Thị Nữ
	I/1
	17
	1,000,000
	Con cháu 

	28
	Gđ Bà Bùi Thị Anh
	I/1
	17
	1,000,000
	Bá Biện Tôn

	29
	Bà Bùi Thị Hồng Ái
	V/3
	18
	200,000
	

	30
	Bà Bùi Thị Minh Tâm
	V/3
	18
	200,000
	

	31
	Ô. Bùi Hữu An
	I/1
	18
	500,000
	

	32
	Ô. Bùi Kiến Tân
	I/1
	18
	500,000
	

	33
	Bà Bùi Thị Hương Thu
	I/1
	18
	1,000,000
	

	34
	Ô. Bùi Huy Liên
	I/1
	17
	100,000
	

	35
	Ô. Bùi Tuy (Ty)
	II/3
	17
	500,000
	

	36
	Bà Bùi Ngọc Hạnh
	I/1
	19
	500,000
	

	37
	Bà Bùi Thục Đoan
	I/1
	18
	500,000
	

	38
	Bà Bùi Hải Ly
	I/1
	18
	500,000
	

	39
	Ô. Bùi Quang Thành
	I/2
	18
	200,000
	

	40
	Bà Trương Thị Hoa
	I/2
	17
	500,000
	

	41
	Ô. Bùi Văn Võ 
	I/1
	17
	500,000
	

	42
	Bà Nguyễn Thị Hay
	I/2
	17
	1,000,000
	

	43
	Bà Nguyễn Thị Lành
	I/1
	17
	300,000
	

	44
	Ô. Phan Trực
	I/1
	17
	200,000
	

	45
	Ô. Bùi Huy Phán
	I/1
	17
	300,000
	

	46
	Ô. Bùi Hoàng Triều
	I/1
	18
	500,000
	

	47
	Ô. Phạm Hùng Vân
	I/1
	18
	1,000,000
	

	48
	Gđ Ô. Bùi Nguyên Dư
	I/1
	17
	500,000
	

	49
	Bà Bùi Thị Liên
	I/1
	17
	500,000
	

	50
	Ô. Bùi Vĩnh Duy
	II/3
	18
	500,000
	

	51
	Bà Bùi Thị Thanh Thủy
	I/1
	18
	500,000
	

	52
	Ô. Bùi Văn Giảng
	I/1
	18
	500,000
	

	53
	Ô. Bùi Phước Hải
	I/1
	18
	200,000
	


	54
	Ô. Bùi Văn Huyên
	I/1
	17
	1,000,000
	

	55
	Bà Bùi Thị Kiên Trinh
	I/1
	18
	500,000
	

	56
	Bà Bùi Lê Như Ngọc
	I/1
	19
	500,000
	

	57
	Ô. Bùi Kiến Tiến
	I/1
	18
	200,000
	

	58
	Ô. Bùi Kiến Hòa
	I/1
	18
	200,000
	

	59
	Bà Bùi Thị Hạnh
	I/1
	17
	1,000,000
	

	60
	Ô. Bùi Văn Lập
	I/1
	18
	200,000
	

	61
	Ô. Bùi Dương Thạch
	I/1
	17
	500,000
	

	62
	Ô. Bùi Dương Nhã
	I/1
	17
	100,000
	

	63
	Bà Bùi Bích Duyên
	II/2
	18
	200,000
	

	64
	Ô. Bùi Thanh Vân
	I/1
	18
	1,000,000
	

	65
	Ô. Bùi Siêng
	V/1
	17
	400,000
	

	66
	Gđ Ô. Bùi Biên
	I/1
	16
	200USD
	

	67
	Ô. Bùi Văn An
	I/1
	18
	500,000
	

	68
	Ô. Bùi Đoàn Khánh Duy
	I/1
	18
	500,000
	

	69
	Ô. Bùi Minh Hùng
	I/1
	17
	800,000
	

	70
	Gđ Ô. Bùi Thành Dương
	I/1
	18
	3,000,000
	

	71
	Gđ Ô. Bùi Văn Tố
	I/1
	17
	300 USD
	

	72
	Ô. Bùi Quang Nhân
	I/2
	18
	500,000
	

	73
	Ô. Bùi Cao Tiết
	I/1
	18
	2,000,000
	

	74
	Bà Bùi Thị Thiên Nhiên
	I/1
	18
	2,000,000
	

	75
	Bà Bùi Ngọc Anh
	II/3
	17
	500,000
	

	76
	Bà Bùi Thị Bốn
	II/3
	17
	500,000
	

	77
	Ô. Bùi Vĩnh Tuyên
	I/1
	16
	500,000
	

	78
	Ô. Hoàng Văn Hà
	I/1
	17
	300,000
	

	79
	Bà Bùi Thị Xuyến
	II/1
	18
	1,000,000
	

	80
	Ô. Bùi Dương Ngọc
	I/1
	17
	400,000
	

	81
	Bà Lê Thị Tương
	I/1
	18
	500,000
	

	82
	Ô. Bùi Chơn Tánh
	I/1
	17
	200,000
	

	83
	Ô. Nguyễn Tăng Tâm
	I/1
	19
	200,000
	

	84
	Ô. Lê Hữu Sanh
	I/1
	17
	200,000
	

	85
	Ô. Hoàng Gia Thái
	I/1
	17
	200,000
	

	86
	Ô. Bùi Văn Láng
	II/2
	18
	500,000
	

	87
	Bà Bùi Thị Diệu Thanh
	I/1
	18
	500,000
	

	88
	Bà Bùi Thị Nam Phương
	I/1
	18
	1,000,000
	

	89
	Bà Bùi Thị Mỹ Duyên
	I/1
	18
	1,000,000
	

	90
	Ô. Bùi Tấn Phước
	II/2
	18
	500,000
	

	91
	Ô. Bùi Tấn Anh Hào
	II/2
	19
	200,000
	

	92
	Bà Bùi Thị Phô
	I/1
	17
	200,000
	

	93
	Bà Bùi Thị Kim Thủy
	I/1
	19
	500,000
	

	94
	Ô. Bùi Thanh Liêm
	I/1
	20
	300,000
	

	95
	Ô. Bùi Thành Danh
	I/1
	19
	300,000
	

	96
	Bà Bùi Thị Tố Như
	I/1
	16
	800,000
	

	97
	Ô. Bùi Văn Lân
	IV/2
	16
	400,000
	

	98
	Ô. Bùi Văn Hóa
	IV/2
	16
	500,000
	

	99
	Bà Bùi Thị My Ny
	I/1
	19
	200,000
	

	100
	Ô. Bùi Văn Lượm
	IV/2
	17
	300,000
	

	101
	Ô. Bùi Văn Dũng
	IV/2
	17
	300,000
	

	102
	Ô. Bùi Vĩnh Trường
	I/1
	19
	200,000
	

	103
	Bà Bùi Thu Sương
	I/2
	18
	200,000
	

	104
	Bà Bùi Thị Lân
	II/2
	17
	300,000
	

	105
	Bà Bùi Thị Kim Quế
	I/1
	17
	500,000
	

	106
	Ô. Bùi Nam Sanh
	I/1
	17
	500,000
	

	107
	Bà Bùi Thị Ánh Hoa
	I/1
	16
	1,000,000
	

	108
	Ô. Bùi Vĩnh Thiên Ân
	I/1
	18
	500,000
	

	109
	Bà Bùi Thị Như Loan
	I/1
	17
	500,000
	

	110
	Bà Bùi Thị Định
	II/2
	17
	300,000
	

	111
	Ô. Bùi Văn Xuân
	III/2
	16
	500,000
	

	112
	Bà Bùi Thị Tường Loan
	I/1
	18
	500,000
	

	113
	Bà Bùi Thị Bích Loan
	I/2
	17
	500,000
	

	114
	Bà Bùi Thị Minh Hương
	I/2
	18
	300,000
	

	115
	Bà Bùi Thị Thúy Phượng
	I/2
	18
	200,000
	

	116
	Ô. Huỳnh Văn Tiết
	I/2
	18
	500,000
	

	117
	Ô. Huỳnh Văn Hoa
	I/2
	18
	500,000
	

	118
	Ô. Nguyễn Đức Hồ
	V/3
	18
	300,000
	

	119
	Ô. Huỳnh Văn Phát
	I/2
	18
	500,000
	

	120
	Ô. Bùi Duy Phương
	III/1
	18
	500,000
	

	121
	Bà Bùi Thị Lệ Hồng
	II/3
	18
	300,000
	

	122
	Gđ Ô. Bùi Tấn Dũng
	I/2
	17
	500,000
	

	123
	Ô. Bùi Nguyễn Phúc Hòa
	II/2
	19
	500,000
	

	124
	Ô. Bùi Văn Mạnh
	Mỹ Sơn/1
	19
	500,000
	

	125
	Bà Bùi Thị Xuân Hoa
	II/2
	18
	500,000
	

	126
	Ô. Bùi Anh Triết
	I/1
	18
	500,000
	

	127
	Ô. Bùi Hoàng Thành Quang
	I/1
	17
	400,000
	

	128
	Ô. Bùi Nguyễn Minh Huy
	I/1
	19
	200,000
	

	129
	Ô. Bùi Lê Minh Tuệ
	I/1
	18
	1,000,000
	

	130
	Bà Bùi Thị Phụng
	I/1
	18
	500,000
	

	131
	Ô. Bùi Huy Quốc
	I/1
	18
	500,000
	

	132
	Bà Bùi Thị Bích Dung
	II/3
	18
	500,000
	

	133
	Bà Bùi Thị Tuyết Mai
	II/3
	18
	300,000
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	76.800.000
	+ 500 USD







 ( bảy mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng và 500 USD)
                                                             TP Hồ Chí Minh , ngày 02  tháng 04  năm 2017






TM. BAN ĐẠI DIỆN BÙI TỘC TẠI TP HCM









Ô. BÙI DƯƠNG THẠCH






